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MỞ ĐẦU

1. Tính cấp thiết của đề tài
LĐGVGĐ là người lao động làm một nghề đặc thù bởi công việc GVGĐ thường được thực hiện tại một hoặc một số gia đình người sử dụng lao động trong không gian khép kín, không có sự giao lưu với những người lao động khác, công việc lặt vặt diễn ra suốt ngày, khó có thể tách biệt rõ ràng giữa thời giờ làm việc và thời giờ nghỉ ngơi. Hơn nữa, công việc GVGĐ chủ yếu được thực hiện bởi phụ nữ và những trẻ em gái. Do đó, LĐGVGĐ dễ bị tổn thương, hay phải đối mặt với tình trạng không được trả công thỏa đáng, bị lạm dụng, bóc lột sức lao động, bị xâm phạm về thân thể, danh dự, nhâm phẩm… Vì vậy, Tổ chức Lao động Quốc tế và pháp luật của nhiều nước trên thế giới, từ lâu, đã rất quan tâm đến lao động này. Năm 2011, Tổ chức Lao động Quốc tế đã thông qua Công ước số 189 về “Việc làm bền vững cho LĐGVGĐ”. Đây là khung pháp lý quốc tế đầu tiên về tiêu chuẩn lao động nhằm bảo vệ các quyền và lợi ích của LĐGVGĐ cũng như cải thiện các điều kiện làm việc cho LĐGVGĐ. Đây cũng là cơ sở pháp lý quan trọng cho các quốc gia trong quá trình xây dựng và hoàn thiện pháp luật điều chỉnh đối với LĐGVGĐ. 


Ở Việt Nam, mặc dù LĐGVGĐ đã tồn tại từ rất lâu trong đời sống xã hội nhưng LĐGVGĐ lần đầu tiên được quy định trong Bộ luật lao động năm 1994, được chính thức được thừa nhận là một nghề vào năm 2007, được quy định cụ thể tại BLLĐ năm 2012 và được hướng dẫn thực hiện tại Nghị định số 27/2014/NĐ-CP và Thông tư số 19/2014/TT-BLĐTBXH. Đây là một bước tiến quan trọng thể hiện sự quan tâm của Nhà nước trong việc xây dựng khung pháp lý về LĐGVGĐ, cũng như từng bước đưa GVGĐ trở thành một nghề ổn định trong thị trường lao động. Tuy nhiên, thực tế cho thấy LĐGVGĐ đã bộc lộ những vấn đề hạn chế và thách thức. Đa số HĐLĐ chỉ được thỏa thuận miệng rất sơ sài, nhiều nội dung không được thỏa thuận cụ thể, công tác quản lý LĐGVGĐ hiện còn rất lỏng lẻo nên nảy sinh nhiều hiện tượng phức tạp ảnh hưởng đến quyền lợi của các bên trong quan hệ LĐGVGĐ, cũng như trật tự, an toàn xã hội. Những hiện tượng như người GVGĐ bị mắng chửi, lăng mạ, tát, đánh, quấy rối tình dục, hay thậm chí bị hành hạ, có trường hợp bị chủ nhà giết; người GVGĐ tự ý nghỉ việc, yêu sách, đòi tăng lương; nhiều gia đình bị người giúp việc lợi dụng mối quan hệ, sự thông thuộc hoàn cảnh để trộm cắp tài sản, bắt cóc trẻ em để tống tiền, giết chủ nhà để lấy tài sản,… là những vấn đề đang được dư luận xã hội rất quan tâm. Nguyên nhân của những hiện tượng trên là do chế độ chính sách, pháp luật đối với LĐGVGĐ chưa hoàn thiện; thiếu sự chặt chẽ trong công tác quản lý nhà nước; nhận thức của xã hội về LĐGVGĐ chưa đầy đủ,… Do đó, cần tiếp tục nghiên cứu để đưa ra các giải pháp toàn diện nhằm hoàn thiện pháp luật về LĐGVGĐ, tạo cơ sở pháp lý vững chắc điều chỉnh quan hệ lao động này. 

Hiện nay, đã có một số công trình nghiên cứu về LĐGVGĐ được tiếp cận ở những góc độ khác nhau và chủ yếu là cấp độ luận văn thạc sỹ nhưng chưa có một công trình nào tiếp cận một cách có hệ thống, nghiên cứu toàn diện, đầy đủ và chuyên sâu pháp luật về LĐGVGĐ ở Việt Nam hiện nay trên cả hai bình diện lý luận và thực tiễn như một công trình khoa học ở cấp độ luận án tiến sĩ luật học. Từ những cơ sở lý luận và thực tiễn trên, nghiên cứu sinh chọn đề tài “Pháp luật về lao động giúp việc gia đình ở Việt Nam” làm đề tài nghiên cứu cho luận án tiến sỹ luật học của mình.
2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 
2.1. Mục đích nghiên cứu 

Mục đích của luận án là nhằm nghiên cứu tương đối toàn diện, sâu sắc và có hệ thống một số vấn đề lý luận về LĐGVGĐ và pháp luật về LĐGVGĐ. Trên cơ sở quan điểm về lý luận được nghiên cứu, luận án tập trung phân tích thực trạng pháp luật về LĐGVGĐ ở Việt Nam. Thông qua việc đánh giá những điểm bất cập của pháp luật hiện hành, những tồn tại trong thực tiễn thực hiện pháp luật về LĐGVGĐ ở Việt Nam hiện nay, luận án đề xuất một số kiến nghị với mục tiêu hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật về LĐGVGĐ ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.
2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu 

Từ mục đích đặt ra như trên, luận án tập trung vào các nhiệm vụ chính sau đây:

Thứ nhất, đánh giá tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận án, từ đó khái quát các nội dung cơ bản chưa được các công trình nghiên cứu đề cập đến, những vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu để định hướng các nội dung sẽ được giải quyết trong luận án.

Thứ hai, nghiên cứu làm sáng tỏ một số vấn đề lý luận về LĐGVGĐ và pháp luật về LĐGVGĐ, góp phần hoàn thiện cơ sở lý luận pháp luật về LĐGVGĐ ở Việt Nam phù hợp với sự phát triển của quốc gia trong bối cảnh hội nhập quốc tế hiện nay.

Thứ ba, phân tích, đánh giá thực trạng các quy định pháp luật và thực tiễn thực hiện pháp luật về LĐGVGĐ ở Việt Nam, rút ra các nhận xét về những ưu điểm, những vấn đề còn tồn tại, bất cập trong các quy định pháp luật, thực tiễn thực hiện.

Thứ tư, luận giải về yêu cầu khách quan của việc hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật về LĐGVGĐ ở Việt Nam, đề xuất một số kiến nghị hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật về LĐGVGĐ.
3. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu 

Đối tượng nghiên cứu của luận án là pháp luật về LĐGVGĐ ở Việt Nam. Luận án tập trung nghiên cứu lý luận pháp luật về LĐGVGĐ và thực trạng pháp luật về LĐGVGĐ ở Việt Nam thông qua những quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành như BLLĐ năm 2012 và các văn bản hướng dẫn thi hành; Luật BHXH năm 2014; Luật BHYT năm 2008 đã được sửa đổi, bổ sung năm 2014; Luật Việc làm năm 2013; Luật An toàn vệ sinh lao động năm 2015;... 
4. Phương pháp nghiên cứu

Đề tài được thực hiện dựa trên phương pháp luận của chủ nghĩa Mác - Lênin, bao gồm phép biện chứng duy vật và phương pháp luận duy vật lịch sử, các quan điểm, định hướng của Đảng và Nhà nước về chính sách lao động, chính sách an sinh xã hội. Để thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu, tác giả sử dụng kết hợp một số phương pháp chung được áp dụng trong nghiên cứu khoa học xã hội như phương pháp tổng hợp, phương pháp phân loại, phương pháp khái quát hóa... Bên cạnh đó, tác giả cũng sử dụng phương pháp nghiên cứu đặc thù của ngành luật học là phương pháp phân tích quy phạm, phương pháp phân tích vụ việc tình huống, phương pháp so sánh pháp luật.
5. Những đóng góp mới của luận án

Là công trình khoa học nghiên cứu một cách sâu sắc, tương đối toàn diện và có hệ thống pháp luật về LĐGVGĐ ở Việt Nam, luận án có những đóng góp mới chủ yếu sau đây:

Một là, luận án làm sâu sắc thêm những vấn đề lý luận về LĐGVGĐ và pháp luật về LĐGVGĐ, góp phần làm phong phú thêm về mặt học thuật của khoa học luật lao động, hoàn thiện cơ sở lý luận về pháp luật về LĐGVGĐ ở Việt Nam.

Hai là, luận án đã phân tích, đánh giá một cách tương đối đầy đủ và toàn diện thực trạng pháp luật về LĐGVGĐ ở Việt Nam và việc thực hiện các quy định này trong thực tiễn thông qua việc phân tích, bình luận các quy định hiện hành về HĐLĐ đối với LĐGVGĐ, về điều kiện lao động đối với LĐGVGĐ, về đào tạo, quản lý LĐGVGĐ, về giải quyết tranh chấp trong lĩnh vực LĐGVGĐ. 

Ba là, luận án đã luận giải rõ yêu cầu của việc hoàn thiện pháp luật về LĐGVGĐ trong bối cảnh hiện nay.

Bốn là, luận án đề xuất một số kiến nghị hoàn thiện pháp luật về LĐGVGĐ và kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật về LĐGVGĐ ở Việt Nam hiện nay.
6. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận án

Kết quả nghiên cứu của luận án góp phần làm phong phú thêm hệ thống lý luận về LĐGVGĐ và pháp luật về LĐGVGĐ trong lĩnh vực luật lao động. Luận án cung cấp thêm những kiến thức về lý luận và thực tiễn pháp luật về LĐGVGĐ tại một số quốc gia trên thế giới. Luận án đã làm rõ thực trạng quy định và thực tiễn thực hiện pháp luật về LĐGVGĐ ở Việt Nam hiện hành, chỉ ra những thành công, hạn chế và các nguyên nhân của thực trạng đó. Luận án cũng đóng góp một số kiến nghị hoàn thiện pháp luật về LĐGVGĐ và nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật về LĐGVGĐ ở Việt Nam. 

Luận án là tài liệu tham khảo hữu ích cho những người làm công tác thực tiễn trong lĩnh vực lao động, cho các cơ quan, tổ chức trong quá trình sửa đổi, bổ sung pháp luật lao động. Những kết quả nghiên cứu của luận án được sử dụng để tham khảo trong công tác nghiên cứu, giảng dạy và học tập tại các cơ sở đào tạo luật học, xã hội học, công tác xã hội, kinh tế... và cho các tổ chức, cá nhân quan tâm đến lĩnh vực pháp luật lao động nói chung và pháp luật về LĐGVGĐ nói riêng.
7. Kết cấu của luận án

Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục các công trình đã được công bố có nội dung liên quan đến luận án, danh mục tài liệu tham khảo, nội dung luận án gồm 4 chương:

Chương 1. Tổng quan tình hình nghiên cứu đề tài.

Chương 2. Những vấn đề lý luận về lao động giúp việc gia đình và sự điều chỉnh của pháp luật.

Chương 3. Thực trạng pháp luật Việt Nam về lao động giúp việc gia đình và thực tiễn thực hiện.

Chương 4. Hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật về lao động giúp việc gia đình ở Việt Nam.

CHƯƠNG 1
TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI
1.1. Tình hình nghiên cứu trong nước và ngoài nước liên quan đến đề tài
1.1.1. Tình hình nghiên cứu trong nước
1.1.1.1. Nghiên cứu lý luận về LĐGVGĐ và pháp luật về LĐGVGĐ
Có thể kể đến một số nghiên cứu tiêu biểu trong thời gian qua về LĐGVGĐ như: Sách chuyên khảo “Trẻ em làm thuê GVGĐ ở Hà Nội” (2000), do Nguyễn Thị Vân Anh và Lê Khanh chủ biên xuất bản tại Nxb Chính trị Quốc gia; Sách chuyên khảo “Một số loại hình GVGĐ ở Hà Nội hiện nay và các giải pháp quản lý” (2010) do tác giả Ngô Thị Ngọc Anh chủ biên, Nxb Lao động; Sách chuyên khảo “Pháp luật về Lao động giúp việc gia đình ở Việt Nam” (2018) của TS. Đỗ Thị Dung (chủ biên), Nxb Tư pháp; Báo cáo “Việc làm bền vững đối với LĐGVGĐ” được thực hiện dưới sự ủy quyền của ILO và Bộ LĐTB&XH xuất bản tại Nxb. Lao động - xã hội năm 2012; Báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu “Giá trị kinh tế của LĐGVGĐ đối với gia đình và xã hội” (2014) của Trung tâm Nghiên cứu Giới, Gia đình và Phát triển cộng đồng. Một số luận văn thạc sỹ như “Thực trạng lao động là người giúp việc gia đình ở Việt Nam và một số kiến nghị” (2013) của tác giả Nguyễn Thị Lam; “Pháp luật lao động giúp việc gia đình và thực tiễn thi hành tại thành phố Hà Nội” (2014) của tác giả Nguyễn Thị Việt Anh; “Pháp luật về lao động giúp việc gia đình - Thực trạng và hướng hoàn thiện” (2015) của tác giả Trần Linh Trang; “Lao động giúp việc gia đình theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh” (2017) của tác giả Nguyễn Chung Phước Lưu… Một số bài viết đăng trên các tạp chí khoa học như: “Về khái niệm và vai trò của LĐGVGĐ” đăng trên Tạp chí Luật học số 11/2016, tác giả Đỗ Thị Dung; “Vấn đề trẻ em gái giúp việc tại các thành phố lớn” của tác giả Chu Mạnh Hùng đăng trên Tạp chí Luật học, số 05/2005; “Tác động của dịch vụ giúp việc tới gia đình” của tác giả Lê Việt Nga đăng trên Tạp chí Gia đình và Giới, số 16/2006;… 
1.1.1.2. Nghiên cứu thực trạng pháp luật về LĐGVGĐ ở Việt Nam

Một số công trình nghiên cứu thực trạng pháp luật về LĐGVGĐ có thể kể đến như: Sách chuyên khảo “Pháp luật về Lao động giúp việc gia đình ở Việt Nam” (2018) của TS. Đỗ Thị Dung (chủ biên), Nxb Tư pháp; Sách chuyên khảo “Lao động giúp việc gia đình ở Việt Nam” (2018) của GFCD do TS. Ngô Thị Ngọc Anh (chủ biên); Báo cáo nghiên cứu “Việc làm bền vững đối với LĐGVGĐ ở Việt Nam” (2012) của Viện Gia đình và Giới được thực hiện dưới sự ủy quyền của ILO và Bộ LĐTB&XH; Báo cáo “Tổng quan tình hình LĐGVGĐ từ năm 2007 đến nay” (2013) của Trung tâm Nghiên cứu Giới, Gia đình và Phát triển cộng đồng. Một số luận văn thạc sỹ luật học như: “Thực trạng pháp luật bảo vệ quyền lợi của LĐGVGĐ ở Việt Nam” (2018) của tác giả Nguyễn Quỳnh Phương; “Hợp đồng lao động đối với lao động là người GVGĐ theo BLLĐ năm 2012” (2015) của tác giả Nguyễn Thị Thảo; “Pháp luật LĐGVGĐ và thực tiễn thi hành tại thành phố Hà Nội” (2014) của tác giả Nguyễn Thị Việt Anh. Các bài viết đăng trên tạp chí khoa học cũng có đề cập đến các khía cạnh khác nhau về pháp luật về LĐGVGĐ như: “Pháp luật về lao động là người GVGĐ và kiến nghị hoàn thiện” (2014) của tác giả Đào Mộng Điệp đăng trên Tạp chí Luật học; “LĐGVGĐ - nhìn từ giác độ pháp lý” (2016) của tác giả Lê Thị Hoài Thu, Nguyễn Thị Phương Thúy đăng trên Tạp chí Dân chủ và Pháp luật; “Hợp đồng lao động giúp việc gia đình - Từ quy định đến thực tiễn” (2016) đăng trên Tạp chí Lao động và xã hội của tác giả Nguyễn Thị Phương Thúy; “Quản lý nhà nước đối với LĐGVGĐ - Từ pháp luật đến thực tiễn thực hiện” của tác giả Đào Mộng Điệp, Trương Thanh Khôi đăng trên Tạp chí Luật học; “Từ quy định đến thực tiễn thực hiện quyền của LĐGVGĐ”, Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp, số 04 (332) tháng 02/2017, tác giả Đào Mộng Điệp và Trương Thanh Khôi; “Điều kiện lao động và sử dụng lao động đối với lao động giúp việc gia đình - Thực trạng và kiến nghị”, Tạp chí Dân chủ và Pháp luật số 2 (311) năm 2018, tác giả Nguyễn Hiền Phương…  
1.1.1.3. Nghiên cứu định hướng và kiến nghị hoàn thiện pháp luật về lao động giúp việc gia đình ở Việt Nam

Ở các mức độ khác nhau, luận văn, cuốn sách, đề tài khoa học hay bài viết đăng trên tạp chí… khi phân tích, đánh giá pháp luật về LĐGVGĐ đều có chứa đựng những thông tin cho thấy sự cần thiết hoàn thiện pháp luật về LĐGVGĐ ở Việt Nam hiện nay. Một số luận văn, sách chuyên khảo cũng nêu những yêu cầu của việc hoàn thiện pháp luật về LĐGVGĐ. Các kiến nghị hoàn thiện pháp luật về LĐGVGĐ thường tập trung vào các khía cạnh khác nhau liên quan đến pháp luật về LĐGVGĐ hoặc vấn đề thực thi pháp luật về LĐGVGĐ.
1.1.2. Tình hình nghiên cứu ở ngoài nước

* Nghiên cứu lý luận về LĐGVGĐ và pháp luật về LĐGVGĐ
Có một số công trình nghiên cứu lý luận về LĐGVGĐ và pháp luật về LĐGVGĐ như: Kea Tijdens and Maarten van Klaveren (2011), Domestic Workers: Their wages and work in 12 countries, University of Amsterdam; Báo cáo “Decent work for domestic workers” (2010) của ILO; Luận văn thạc sỹ “Social and legal empowerment of domestic workers in Brazil” (2014) của tác giả Kateryna Byelova; Cuốn sách “Domestic work, conditions of work and employment: A legal perspective” (2003) của tác giả Jose Maria Ramirez-Machado; Cuốn sách “Effective protection for domestic workers: A guide to designing labour laws” (2012) của ILO; Báo cáo “Facilitating exploitation: A review of Labour Laws for Migrant Domestic Workers in Gulf Cooperation Council Countries” (2014) của Tổng liên đoàn lao động quốc tế…
* Nghiên cứu thực trạng pháp luật về LĐGVGĐ ở Việt Nam và định hướng, kiến nghị hoàn thiện pháp luật về LĐGVGĐ ở Việt Nam
Các nhà nghiên cứu nước ngoài, các tổ chức quốc tế cũng có những đóng góp vào tình hình nghiên cứu thực trạng pháp luật và kiến nghị hoàn thiện pháp luật về LĐGVGĐ Việt Nam, trong đó có thể kể tới một số công trình nghiên cứu tiêu biểu như: Báo cáo “Protecting the rights of Domestic Workers” (2014) của tác giả Anita Liu; Báo cáo “Domestic work in Vietnam - A legislative perspective” (2013) của tác giả Randi Becker… đã đưa ra những nhận định, đánh giá khách quan về pháp luật về LĐGVGĐ ở Việt Nam và một số định hướng hoàn thiện pháp luật về LĐGVGĐ ở Việt Nam.

1.2. Kết quả nghiên cứu được kế thừa và những vấn đề cần được giải quyết trong luận án

1.2.1. Những kết quả nghiên cứu được kế thừa trong luận án
Thứ nhất, các công trình đã cung cấp một số kiến thức lý luận chung về LĐGVGĐ và pháp luật về LĐGVGĐ. Từ các kết quả nghiên cứu, có thể thấy khái niệm LĐGVGĐ, đặc điểm của LĐGVGĐ đã được đưa ra. Phân loại LĐGVGĐ được xác định dựa trên các tiêu chí khác nhau. Khái niệm pháp luật về LĐGVGĐ, nguyên tắc cơ bản của pháp luật về LĐGVGĐ đã được luận giải. Nội dung điều chỉnh của pháp luật về được trình bày một cách cơ bản. Những kết quả này sẽ được tác giả luận án nghiên cứu với tính kế thừa nhằm đưa ra khái niệm về LĐGVGĐ và pháp luật về LĐGVGĐ đầy đủ, hiện đại hơn, luận giải đặc điểm của LĐGVGĐ, vai trò của LĐGVGĐ và nguyên tắc điều chỉnh pháp luật về LĐGVGĐ phù hợp hơn, nội dung điều chỉnh của pháp luật về LĐGVGĐ toàn diện, sâu sắc hơn.

Thứ hai, mỗi công trình nghiên cứu đã đóng góp nhất định khi đánh giá về thực trạng pháp luật về LĐGVGĐ ở Việt Nam trong từng giai đoạn lịch sử cụ thể. Hầu hết các học giả đã có những đánh giá quy định pháp luật về LĐGVGĐ theo cách tiếp cận sâu vào từng nội dung nhỏ hoặc nghiên cứu thực trạng LĐGVGĐ ở Việt Nam thông qua các cuộc điều tra hoặc thực tiễn thực thi pháp luật về LĐGVGĐ tại một số địa phương,… Đây là những nguồn tài liệu mà tác giả có thể tiếp thu và tiếp tục phát triển, sử dụng làm cơ sở dữ liệu cho những đánh giá trong luận án của mình.
Thứ ba, đã có một số công trình nghiên cứu trong và ngoài nước đưa ra một số kiến nghị hoàn thiện pháp luật về LĐGVGĐ. Các kiến nghị đã gợi mở ra hướng nghiên cứu tiến bộ, bắt đầu tiếp cận với các tiêu chuẩn lao động quốc tế. Những khuyến nghị từ các công trình nghiên cứu này sẽ được tác giả tiếp tục nghiên cứu phát triển để đi đến việc đề xuất những kiến nghị hoàn thiện pháp luật về LĐGVGĐ và nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật về LĐGVGĐ một cách hệ thống và khả thi hơn trong bối cảnh hiện nay.

1.2.2. Những vấn đề luận án cần tiếp tục nghiên cứu

(1) Hệ thống hoá và làm sâu sắc hơn các vấn đề lý luận về LĐGVGĐ, tiếp cận với các quan điểm tiến bộ trên thế giới, các tiêu chuẩn lao động quốc tế về LĐGVGĐ. Đưa ra định nghĩa có tính bao quát hơn về LĐGVGĐ, làm sâu sắc thêm đặc điểm của LĐGVGĐ.

(2) Khái quát hóa khái niệm, nguyên tắc điều chỉnh và nội dung pháp luật về LĐGVGĐ đảm bảo phù hợp với quan điểm quốc tế, tiêu chuẩn lao động quốc tế về LĐGVGĐ. 

(3) Phân tích và đánh giá một cách toàn diện thực trạng pháp luật Việt Nam hiện hành về LĐGVGĐ theo từng nhóm nội dung điều chỉnh, đánh giá thực tiễn thực hiện pháp luật về LĐGVGĐ ở Việt Nam từ đó rút ra những điểm còn bất cập, hạn chế làm cơ sở cho việc đề xuất các kiến nghị.

(4) Nghiên cứu yêu cầu hoàn thiện pháp luật về LĐGVGĐ Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

(5) Đề xuất những kiến nghị hoàn thiện pháp luật về LĐGVGĐ ở Việt Nam và kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật về LĐGVGĐ trên thực tế.

1.3. Câu hỏi nghiên cứu, giả thuyết nghiên cứu 

Câu hỏi nghiên cứu: Để đạt được mục đích nghiên cứu, luận án xác định các câu hỏi nghiên cứu và các giả thuyết nghiên cứu tập trung vào ba vấn đề lớn, đó là: Những vấn đề lý luận về LĐGVGĐ và pháp luật về LĐGVGĐ là gì?; Thực trạng pháp luật về LĐGVGĐ ở Việt Nam hiện nay cả trên phương diện quy định và thực tiễn thực thi ra sao? Những yêu cầu, kiến nghị hoàn thiện pháp luật về LĐGVGĐ và nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật về LĐGVGĐ ở Việt Nam là gì?
Giả thuyết nghiên cứu: Ở Việt Nam nền tảng lý luận về pháp luật về LĐGVGĐ đã được hình thành song chưa hoàn thiện, chưa đảm bảo sự tiến bộ trong tương quan với pháp luật quốc tế. Thực trạng pháp luật về LĐGVGĐ còn bất cập, hạn chế và còn nhiều vướng mắc trong việc thi hành. Do đó, việc xây dựng và hoàn thiện các quy định pháp luật về LĐGVGĐ và nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật về LĐGVGĐ hiện nay đang được đặt ra một cách cấp thiết.

CHƯƠNG 2

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ LAO ĐỘNG GIÚP VIỆC 
GIA ĐÌNH VÀ SỰ ĐIỀU CHỈNH CỦA PHÁP LUẬT

2.1. Một số vấn đề lý luận về lao động giúp việc gia đình
2.1.1. Khái niệm lao động giúp việc gia đình
Trên cơ sở phân tích quan điểm pháp luật của các quốc gia trên thế giới, pháp luật Việt Nam về định nghĩa LĐGVGĐ, có thể hiểu: Lao động giúp việc gia đình là người lao động làm thường xuyên các công việc trong gia đình của một hoặc nhiều gia đình, không liên quan đến hoạt động thương mại. 
2.1.2. Đặc điểm của lao động giúp việc gia đình
Thứ nhất, LĐGVGĐ là người lao động thực hiện thường xuyên các công việc trong gia đình. 
Thứ hai, LĐGVGĐ làm việc trong môi trường khép kín, đơn lẻ.
Thứ ba, LĐGVGĐ chủ yếu là nữ giới, có trình độ học vấn thấp, đa số chưa qua đào tạo nghề.
2.1.3. Phân loại lao động giúp việc gia đình
Theo thời gian thực hiện công việc: LĐGVGĐ được phân thành LĐGVGĐ làm việc toàn thời gian (trọn thời gian) và LĐGVGĐ làm việc bán thời gian (không trọn thời gian) 
Theo nội dung công việc: LĐGVGĐ được phân thành LĐGVGĐ làm công việc chăm sóc thành viên trong gia đình và LĐGVGĐ làm công việc phục vụ sinh hoạt gia đình.
Theo điều kiện sinh hoạt của LĐGVGĐ: LĐGVGĐ được phân thành LĐGVGĐ ở cùng với gia đình người sử dụng lao động và LĐGVGĐ không ở cùng với gia đình người sử dụng lao động.
2.1.4. Vài trò của lao động giúp việc gia đình
Đối với hộ gia đình là người sử dụng lao động, LĐGVGĐ sẽ giúp san sẻ gánh nặng công việc nội trợ, chăm sóc với các thành viên trong gia đình, giúp họ có thêm thời gian cho việc nghỉ ngơi, tái tạo sức lao động hoặc dành thời gian để làm các công việc khác tăng thêm thu nhập hoặc học tập, nâng cao trình độ chuyên môn. 
Đối với bản thân người lao động, nghề GVGĐ sẽ mang lại cơ hội có việc làm thường xuyên, thu nhập ổn định và cao hơn so với một số công việc giản đơn khác, tạo điều kiện để chăm lo cho đời sống vật chất và tinh thần của gia đình mình, hỗ trợ cho con cái học hành, gia đình phát triển kinh tế. Thu nhập của họ cũng là nguồn tiết kiệm, tích lũy cho chính bản thân người lao động khi họ gặp rủi ro trong cuộc sống hoặc khi hết khả năng lao động. 
Đối với sự phát triển kinh tế - xã hội, nghề GVGĐ tạo việc làm cho một bộ phận lao động xuất thân từ nông thôn, chủ yếu là nữ giới, không có nghề nghiệp ổn định có cơ hội tìm việc làm phù hợp, từ đó có thu nhập thường xuyên giúp họ thoát khỏi tình trạng đói nghèo, thiếu việc làm. Đồng thời, thu nhập ổn định từ công việc GVGĐ giúp người lao động có điều kiện để cải thiện mức sống của gia đình mình, qua đó ổn định và phát triển kinh tế địa phương nơi gia đình người GVGĐ sinh sống. 
2.2. Điều chỉnh pháp luật về lao động giúp việc gia đình
2.2.1. Khái niệm pháp luật về lao động giúp việc gia đình
Pháp luật về LĐGVGĐ là tổng thể các quy định pháp luật do Nhà nước ban hành điều chỉnh quan hệ xã hội phát sinh giữa người LĐGVGĐ và người sử dụng lao động, quy định quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm của các chủ thể tham gia vào quan hệ pháp luật này.
2.2.2. Nguyên tắc điều chỉnh pháp luật về LĐGVGĐ
Do đặc thù của công việc GVGĐ nên ngoài nguyên tắc chung của luật Lao động, pháp luật về LĐGVGĐ cần phải có những nguyên tắc riêng điều chỉnh, cụ thể bao gồm những nguyên tắc sau:
Một là, bảo vệ LĐGVGĐ chống lại tất cả các hình thức lạm dụng, quấy rối hoặc bạo lực. LĐGVGĐ, đa số là nữ giới, mà phần lớn trong số họ là những người nhập cư, hoặc từ các nhóm yếu thế, thường chỉ làm việc khép kín trong một hoặc một vài hộ gia đình, ít có cơ hội tiếp xúc với bên ngoài nên nguy cơ họ gặp phải những rủi ro là rất cao. Do đó, pháp luật lao động cần phải có những quy định để bảo vệ LĐGVGĐ khỏi những nguy cơ đó.
Hai là, xóa bỏ các hình thức phân biệt đối xử về việc làm và nghề nghiệp. Nghề GVGĐ tuy đã có từ lâu trong lịch sử nhưng không được xã hội đánh giá cao, thậm chí còn có sự kỳ thị đối với việc làm và nghề nghiệp, bị coi nhẹ giá trị, rất dễ bị phân biệt đối xử về việc làm, điều kiện làm việc và thường bị lạm dụng sức lao động, xúc phạm danh dự… Do đó, pháp luật về LĐGVGĐ cần phải cụ thể hóa nguyên tắc xóa bỏ các hình thức phân biệt đối xử về việc làm và nghề nghiệp đối với LĐGVGĐ nhằm bảo vệ quyền lợi cho LĐGVGĐ, làm cho GVGĐ trở thành - một nghề như bao nghề khác.
Ba là, bảo vệ tài sản và sự an toàn cho các thành viên trong gia đình người sử dụng lao động. Pháp luật cần có quy định đảm bảo việc bảo vệ về tài sản và an toàn về tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm cho các thành viên trong gia đình người sử dụng lao động. Bởi, hàng ngày LĐGVGĐ được giao bảo quản, sử dụng tài sản phục vụ cho công việc gia đình và chăm sóc. Các thành viên trong gia đình được người GVGĐ chăm sóc phần lớn là những người không có khả năng tự bảo vệ mình như trẻ em, người già, người ốm, người khuyết tật.
Bốn là, đảm bảo sự quản lý của Nhà nước đối với LĐGVGĐ. Thực tế hiện nay LĐGVGĐ ở nhiều quốc gia vẫn nằm ngoài sự quản lý của nhà nước. Vì vậy, pháp luật về LĐGVGĐ phải được xây dựng theo hướng đảm bảo sự quản lý của nhà nước với loại hình lao động này qua đó tạo ra môi trường pháp lý ổn định cho quan hệ lao động xác lập, duy trì và phát triển; điều tiết các quan hệ pháp luật về GVGĐ, đảm bảo quyền lợi của LĐGVGĐ, ngăn ngừa, hạn chế các hành vi vi phạm từ phía người sử dụng lao động. 
Năm là, đào tạo nghề phát triển việc làm bền vững cho lao động giúp việc gia đình. Công việc GVGĐ tuy không phải là công việc nặng nhọc nhưng lại đòi hỏi người lao động phải có các kiến thức, năng lực và kỹ năng phong phú. Thực tế, phần lớn LĐGVGĐ trên thế giới cũng như ở Việt Nam chưa được qua đào tạo nghề GVGĐ. Điều này ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả thực hiện công việc của người lao động. Vì vậy, pháp luật cần có quy định và cơ chế trong việc đào tạo nghề cho LĐGVGĐ.
2.2.3. Nội dung pháp luật điều chỉnh về LĐGVGĐ
2.2.3.1. Hợp đồng lao động đối với lao động giúp việc gia đình
HĐLĐ đối với LĐGVGĐ là sự thỏa thuận giữa LĐGVGĐ và người sử dụng lao động về công việc GVGĐ, các điều kiện làm việc, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động. Với đặc thù về công việc GVGĐ, pháp luật cần phải có những quy định riêng về HĐLĐ với LĐGVGĐ.
Chủ thể giao kết hợp đồng lao động, chủ thể giao kết HĐLĐ là LĐGVGĐ và người sử dụng lao động phải thỏa mãn các điều kiện pháp luật quy định. LĐGVGĐ phải đạt độ tuổi luật định và có kiến thức, kỹ năng để thực hiện công việc GVGĐ. Người sử dụng lao động giao kết HĐLĐ là chủ hộ gia đình hoặc một thành viên trong hộ gia đình. 
Hình thức của hợp đồng lao động đối với LĐGVGĐ cần phải được pháp luật quy định phải bằng văn bản. Đây sẽ là cơ sở để ràng buộc trách nhiệm của các bên và cũng là căn cứ cho việc giải quyết tranh chấp giữa LGĐGVĐ và người sử dụng lao động. 
Nội dung của hợp đồng lao động, là các điều khoản của HĐLĐ, do các bên thỏa thuận. Về cơ bản nội dung của HĐLĐ đối với LĐGĐGĐ như những HĐLĐ khác. Ngoài ra, các bên thường thỏa thuận thêm các điều khoản về ăn, ở, các điều khoản về chấm dứt HĐLĐ… cho phù hợp với công việc GVGĐ. 
Trình tự, thủ tục giao kết hợp đồng lao động gồm các bước sau: i) Các bên thể hiện và bày tỏ mong muốn thiết lập quan hệ lao động ii) Các bên thương lượng và đàm phán nội dung HĐLĐ iii) Hoàn thiện và giao kết HĐLĐ. 
Thực hiện hợp đồng lao động, các chủ thể phải thực hiện đúng, đầy đủ những điều khoản đã thỏa thuận trong hợp đồng đồng trên cơ sở nguyên tắc thiện chí. Trong quá trình thực hiện HĐLĐ vì những lý do chủ quan hay khách quan mà các bên không thể thực hiện được các thỏa thuận ban đầu đã đặt ra nên pháp luật cần có quy định về thay đổi hợp đồng nhằm đảm bảo quyền lợi của các bên. 
Chấm dứt hợp đồng lao động đối với LĐGVGĐ là sự kiện pháp lý làm chấm quyền quyền và nghĩa vụ pháp lý của các bên theo HĐLĐ đã giao kết, hậu quả của nó sẽ ảnh hưởng đến việc làm, thu nhập, cuộc sống của LĐGVGĐ, gây xáo trộn cuộc sống của gia đình người sử dụng LĐGVGĐ. Vì lẽ đó, pháp luật lao động cần có quy định riêng về các vấn đề liên quan đến chấm dứt HĐLĐ đối với LĐGVGĐ. 
2.2.3.2. Điều kiện lao động đối với lao động giúp việc gia đình
* Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi
Pháp luật cần có quy định về thời giờ làm việc bình thường, thời giờ làm thêm, tiền lương làm thêm giờ, thời gian nghỉ hàng ngày, nghỉ hàng tuần và nghỉ hàng năm có trả lương đảm bảo sự bình đẳng giữa LĐGVGĐ và những người lao động khác có tính đến những đặc điểm đặc thù của công việc GVGĐ.
* Điều kiện làm việc, an toàn lao động, vệ sinh lao động
LĐGVGĐ làm việc trong môi trường khép kín, đơn lẻ trong từng hộ gia đình nên dễ phải đối mặt với những nguy cơ bị lạm dụng sức lao động, bị ngược đãi, bị quấy rối tình dục. Do đó, pháp luật cần có các quy định riêng về điều kiện làm việc để đảm bảo môi trường làm việc an toàn, vệ sinh bảo vệ sức khỏe cho LĐGVGĐ trên cơ sở cân nhắc các đặc điểm đặc thù của công việc GVGĐ. 
* Tiền lương
Tiền lương là một nội dung quan trọng của pháp luật về LĐGVGĐ bởi nó là nguồn thu nhập, nguồn sống chủ yếu của người GVGĐ và cả gia đình họ. Tiền lương đối với LĐGVGĐ được xác lập trên cơ sở tự do thỏa thuận không trái pháp luật thông qua HĐLĐ. Để bảo vệ quyền lợi của LĐGVGĐ, pháp luật cần có quy định về lương tối thiểu, hình thức trả lương, thời hạn trả lương, trả lương trong trường hợp làm thêm giờ… cho LĐGVGĐ. 
* Bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế
Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cũng là nội dung quan trọng trong quy định pháp luật về LĐGVGĐ nhằm bảo vệ quyền lợi của người GVGĐ, tiến tới đảm bảo sự công bằng giữa LĐGVGĐ và những loại hình lao động khác.
* Vấn đề tôn trọng danh dự, nhân phẩm của LĐGVGĐ
Xuất phát từ đặc trưng công việc GVGĐ nên LĐGVGĐ dễ phải đối mặt với các nguy cơ không được tôn trọng danh dự, nhân phẩm, bị mắng chửi, bị ngược đãi, cưỡng bức lao động, quấy rối tình dục… Vì vậy, để bảo vệ LĐGVGĐ, pháp luật cần có quy định nhằm bảo vệ danh dự, nhân phẩm cho LĐGVGĐ.
* Kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất
Việc xử lý kỷ luật lao động đối với LĐGVGĐ có những điểm khác biệt so với những người lao động khác. Bởi LĐGVGĐ chỉ làm việc cho một hoặc một số hộ gia đình nên không có nội quy lao động, vì vậy, pháp luật cần phải dự liệu các hình thức kỷ luật lao động phù hợp với quan hệ LĐGVGĐ. Trong quá trình thực hiện công việc được giao nếu LĐGVGĐ làm hư hỏng, mất mát tài sản thì họ cũng phải chịu trách nhiệm bồi thường. 
2.2.3.3. Đào tạo, quản lý lao động giúp việc gia đình
Đào tạo nghề cho LĐGVGĐ là một vấn đề quan trọng cần được quy định trong pháp luật về LĐGVGĐ, bởi GVGĐ đã được công nhận là một nghề và ngày càng gia tăng về số lượng nhưng phần lớn LĐGVGĐ trên thế giới và ở Việt Nam chưa được qua đào tạo về kiến thức và kỹ năng nghề GVGĐ trước khi họ đi làm GVGĐ. 
Pháp luật về quản lý nhà nước đối với LĐGVGĐ là một trong những nội dung quan trọng cần được quan tâm điều chỉnh nhằm thống kê được tương đối chính xác số lượng LĐGVGĐ; nắm được thông tin về các gia đình có sử dụng người giúp việc cũng như thông tin về người LĐGVGĐ tại địa phương; tham gia giải quyết những mâu thuẫn, bất đồng; thanh tra và xử lý kịp thời những hiện tượng vi phạm pháp luật trong quan hệ LĐGVGĐ; quản lý được hoạt động của các tổ chức dịch vụ việc làm… 
2.2.3.4. Giải quyết tranh chấp trong lĩnh vực LĐGVGĐ
Việc giải quyết tranh chấp trong lĩnh vực LĐGVGĐ phải tuân theo các nguyên tắc giải quyết tranh chấp lao động nói chung trong đó ưu tiên việc các bên tự thương lượng trên cơ sở bình đẳng thỏa thuận. Trường hợp nếu việc thương lượng không đạt được kết quả hoặc một trong các bên không đồng ý thương lượng thì có thể đưa vụ việc ra giải quyết tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
CHƯƠNG 3

THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VIỆT NAM VỀ LAO ĐỘNG GIÚP VIỆC GIA ĐÌNH VÀ THỰC TIỄN THỰC HIỆN

3.1. Thực trạng pháp luật về HĐLĐ đối với LĐGVGĐ
3.1.1. Giao kết HĐLĐ đối với LĐGVGĐ
Chủ thể giao kết hợp đồng lao động: Người lao động giao kết HĐLĐ làm GVGĐ phải là người từ đủ 15 tuổi trở lên, có khả năng thực hiện các công việc GVGĐ. Người LĐGVGĐ từ đủ 18 tuổi trở lên được quyền trực tiếp ký HĐLĐ; người từ đủ 15 đến dưới 18 tuổi được quyền ký kết HĐLĐ nhưng phải có sự đồng ý bằng văn bản của người đại diện theo pháp luật của người lao động là cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi hoặc mẹ nuôi hoặc người giám hộ hợp pháp của người lao động. Người sử dụng lao động có thể là một hộ gia đình hoặc nhiều hộ gia đình có thuê mướn, sử dụng lao động. 
Hình thức của hợp đồng lao động: Pháp luật quy định HĐLĐ với LĐGVGĐ phải được giao kết bằng văn bản. Tuy nhiên, thực tế cả người GVGĐ và người sử dụng lao động đều chưa thấy được lợi ích của việc ký HĐLĐ bằng văn bản và không muốn bị ràng buộc về mặt pháp lý với nhau nên đa số HĐLĐ với người GVGĐ vẫn được thỏa thuận bằng lời nói. 
Thời hạn của hợp đồng lao động do các bên thỏa thuận giao kết theo HĐLĐ không xác định thời hạn; HĐLĐ xác định thời hạn; HĐLĐ theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng. Nghị định số 27/2014/NĐ-CP không hướng dẫn cụ thể về cách xác định thời hạn của hợp đồng do đó, HĐLĐ ký kết với người GVGĐ được áp dụng theo Điều 22 BLLĐ năm 2012, tức là tuân theo quy định về chuyển đổi giữa các loại hợp đồng. Quy định này là khó khả thi trên thực tế, chưa phù hợp với tính chất của công việc GVGĐ. 
Nội dung của hợp đồng lao động gồm: Quy định pháp luật hiện hành về nội dung của HĐLĐ đối với LĐGVGĐ đã bao quát được các quyền và nghĩa vụ của các bên trong quan hệ lao động, phù hợp với đặc thù của công việc GVGĐ và đã tính đến các quyền, lợi ích hợp pháp của LĐGVGĐ. Tuy nhiên, trên thực tế do HĐLĐ chủ yếu được giao kết bằng lời nói nên các bên thường chỉ thỏa thuận một số nội dung cơ bản nhất như công việc phải làm; tiền lương và phương thức trả tiền lương. Nhiều nội dung khác của HĐLĐ ít được đề cập đến trong thỏa thuận trong HĐLĐ. 
Trình tự, thủ tục giao kết HĐLĐ đối với LĐGVGĐ gồm các bước: i) Cung cấp thông tin trước khi ký kết hợp đồng lao động; ii) Thử việc; iii) Ký kết hợp đồng lao động; iv) Thông báo với Ủy ban nhân dân cấp xã. Thực tế, việc giao kết HĐLĐ đối với LĐGVGĐ được thực hiện rất đơn giản, thủ tục thông báo với Ủy ban nhân dân cấp xã ít được thực hiện.

3.1.2. Thực hiện HĐLĐ đối với LĐGVGĐ
Người lao động phải thực hiện đúng công việc GVGĐ như đã thỏa thuận, người sử dụng lao động phải đảm bảo các điều kiện lao động cho LĐGVGĐ như đã cam kết. Trong quá trình thực hiện hợp đồng, người sử dụng lao động và người lao động có thể thỏa thuận tạm hoãn thực hiện HĐLĐ trong trường hợp: i) Lao động nữ mang thai nếu có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền chứng nhận tiếp tục làm việc sẽ ảnh hưởng xấu tới thai nhi; ii) Các bên thỏa thuận. Trên thực tế, do đặc thù của công việc GVGĐ nên vấn đề tạm hoãn HĐLĐ rất ít khi xảy ra, nếu có thường chỉ là hai bên thỏa thuận tạm hoãn hợp đồng trong một thời gian ngắn. 
3.1.3. Chấm dứt HĐLĐ đối với LĐGVGĐ 
Về các trường hợp chấm dứt HĐLĐ: HĐLĐ đối với LĐGVGĐ được chấm dứt trong các trường hợp sau: 1) Hết hạn HĐLĐ; 2) Đã hoàn thành công việc theo HĐLĐ; 3) Hai bên thỏa thuận chấm dứt HĐLĐ; 4) Người lao động chết; 5) Người sử dụng lao động là cá nhân chết; 6) Người sử dụng lao động hoặc người lao động đơn phương chấm dứt HĐLĐ. 
Về thủ tục chấm dứt HĐLĐ: Trước khi chấm dứt HĐLĐ, các bên cần phải báo trước cho nhau một thời gian hợp lý (tùy thuộc vào lý do chấm dứt). Thực tế, do đa số HĐLĐ được thỏa thuận miệng hết sức sơ sài nên người lao động thường “thích thì làm không thích thì nghỉ”. Lý do chấm dứt HĐLĐ có thể là bất cứ lý do nào, tình trạng LĐGVGĐ tự ý bỏ việc không báo trước đủ thời gian theo quy định, nhất là sau các kỳ nghỉ lễ, tết đã gây ra không ít khó khăn, xáo trộn. Về phía người sử dụng lao động, tình trạng sa thải người GVGĐ cũng diễn ra tùy tiện. 
Về quyền, nghĩa vụ của các bên khi chấm dứt HĐLĐ: Pháp luật Việt Nam hiện hành cũng quy định tương đối rõ ràng, đầy đủ về trách nhiệm của người sử dụng lao động khi chấm dứt HĐLĐ; nghĩa vụ của người lao động và người sử dụng lao động khi đơn phương chấm dứt HĐLĐ trái pháp luật.  
Thông báo về việc chấm dứt HĐLĐ: Để quản lý đối với LĐGVGĐ, pháp luật cũng quy định người sử dụng lao động có trách nhiệm thông báo việc chấm dứt HĐLĐ với UBND cấp xã nơi người lao động làm việc tuy nhiên quy định này hầu như không được thực hiện.
3.2. Thực trạng pháp luật về điều kiện lao động đối với LĐGVGĐ
3.2.1. Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi
Pháp luật cho phép hai bên tự thỏa thuận thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi trong HĐLĐ, theo đó hai bên có thể lựa chọn hình thức làm việc theo giờ, theo ngày, theo tuần hoặc theo tháng. LĐGVGĐ từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi làm việc không quá 8 giờ trong một ngày và 40 giờ trong một tuần. Thời giờ làm việc đối với LĐGVGĐ từ đủ 18 tuổi trở lên được áp dụng như đối với nhóm người lao động thông thường. Riêng đối với LĐGVGĐ sống cùng gia đình người sử dụng lao động thì thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi do hai bên thỏa thuận nhưng người lao động phải được nghỉ ít nhất 8 giờ, trong đó có 6 giờ liên tục trong 24 giờ liên tục. Các quyền lợi khác về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi về cơ bản được pháp luật ghi nhận như những người lao động khác. Tuy nhiên, quy định về thời giờ làm việc và thời giờ nghỉ ngơi của LĐGVGĐ sống cùng gia đình chưa rõ ràng và dễ ngây hiểu lầm. Thực tế khó có thể phân định rạch ròi giữa thời giờ làm việc và thời giờ nghỉ ngơi, thời gian làm việc của người giúp việc thường dài hơn 8 giờ/ngày đối với người giúp việc sống cùng với gia chủ.
3.2.2. Điều kiện làm việc, an toàn lao động, vệ sinh lao động
Người sử dụng lao động có nghĩa vụ bố trí chỗ ăn, ở sạch sẽ, hợp vệ sinh cho người GVGĐ, nếu có thỏa thuận, có trách nhiệm hướng dẫn cách sử dụng trang thiết bị, máy móc, đồ dùng có liên quan đến công việc của người lao động, các biện pháp phòng chống cháy nổ cho người lao động; trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động trong quá trình làm việc. Hằng năm, người sử dụng lao động có trách nhiệm bố trí để người lao động khám sức khỏe định kỳ, ít nhất 1 năm một lần. Trường hợp cần thiết, người sử dụng lao động yêu cầu người lao động phải khám sức khỏe tại cơ sở y tế do người sử dụng lao động chỉ định. Ngoài ra, pháp luật cũng quy định về quyền lợi, nghĩa vụ của người lao động và người sử dụng lao động khi xảy ra tai nạn lao động.

3.2.3. Tiền lương
Tiền lương của LĐGVGĐ (gồm cả chi phí ăn ở không vượt quá 50% mức tiền lương) được xác định trên cơ sở thỏa thuận với người sử dụng lao động khi giao kết HĐLĐ. Mức tiền lương không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng. Ngoài ra, pháp luật cũng quy định về việc trả lương cho LĐGVGĐ trong trường hợp làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm không kém thuận lợi hơn so với những người lao động khác. Ngoài khoản tiền lương theo thỏa thuận của các bên, hằng năm căn cứ vào mức độ hoàn thành công việc của người lao động và khả năng kinh tế của hộ gia đình, người sử dụng lao động thưởng cho người lao động. Thực tiễn cho thấy, mặc dù mức lương đối với LĐGVGĐ hiện nay đã tương đối cao nhưng vẫn còn nhiều trường hợp người GVGĐ bị lạm dụng sức lao động, làm việc nhiều giờ nhưng mức tiền lương được trả chưa tương xứng với công việc bỏ ra, không được trả lương khi làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm.
3.2.4. Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế 
LĐGVGĐ thuộc đối tượng tham gia BHXH tự nguyện và người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả thêm cùng lúc với kỳ trả lương của người lao động một khoản tiền tương đương với mức đóng BHXH bắt buộc, BHYT thuộc trách nhiệm của người sử dụng lao động theo quy định để người lao động tự lo bảo hiểm. Tuy nhiên, đa số các bên đều chưa quan tâm đến vấn đề BHXH, BHYT, đồng thời phần lớn HĐLĐ đều được “thỏa thuận miệng” nên không thể kiểm soát được việc người sử dụng lao động có trả thêm cho người GVGĐ một khoản tiền thuộc nghĩa vụ của họ để người lao động tự lo BHXH, BHYT như quy định pháp luật hay không.
3.2.5. Vấn đề tôn trọng danh dự, nhân phẩm của lao động giúp việc gia đình
Pháp luật quy định người sử dụng lao động có nghĩa vụ tôn trọng danh dự, nhân phẩm của người GVGĐ, nghiêm cấm với người sử dụng lao động: Ngược đãi, quấy rối tình dục, cưỡng bức lao động, dùng vũ lực đối với lao động là người GVGĐ; Giao việc cho người GVGĐ không theo HĐLĐ; Giữ giấy tờ tùy thân của người lao động. Tuy nhiên, những quy định này chưa rõ ràng, thiếu những quy định hướng dẫn cụ thể để có thể dễ dàng vận dụng trên thực tế. Do đó, LĐGVGĐ ở Việt Nam hiện nay vẫn phải đối mặt với nguy cơ rủi ro cao như bị mắng chửi, lăng mạ, bạo lực, ngược đãi, quấy rối tình dục…
3.2.6. Kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất 
Chế độ làm việc của LĐGVGĐ thường phụ thuộc vào nề nếp sinh hoạt của gia đình gia chủ. Mặt khác, pháp luật cũng quy định cơ chế thỏa thuận, chấm dứt HĐLĐ rất linh hoạt nên quy định về kỷ luật lao động đối với LĐGVGĐ cũng khác so với những người lao động khác. Tùy thuộc vào mức độ vi phạm LĐGVGĐ có thể bị khiển trách hoặc bị đơn phương chấm dứt HĐLĐ. 
Trong quá trình làm việc, LĐGVGĐ gây thiệt hại cho tài sản của người sử dụng lao động thì phải bồi thường thiệt hại căn cứ vào mức độ lỗi của người lao động (lỗi vô ý do sơ suất hay lỗi cố ý) và mức độ thiệt hại do họ gây ra.
3.3. Thực trạng pháp luật về đào tạo và quản lý nhà nước đối với lao động giúp việc gia đình
3.3.1. Đào tạo nghề cho lao động giúp việc gia đình
Pháp luật Việt Nam chưa có quy định về việc cấp chứng chỉ nghề cho LĐGVGĐ, chưa có tiêu chuẩn quốc gia cho nghề GVGĐ. Pháp luật mới chỉ quy định trách nhiệm của người sử dụng lao động trong việc tạo cơ hội cho người GVGĐ được tham gia học văn hóa, học nghề. Tuy nhiên, thực tế quy định này rất khó khả thi.
3.3.2. Quản lý nhà nước đối với lao động giúp việc gia đình
Pháp luật hiện hành quy định công tác quản lý LĐGVGĐ được thực hiện theo chiều dọc từ địa phương tới trung ương, từng cơ quan được phân công nhiệm vụ tương đối rõ ràng. Tuy nhiên, pháp luật mới chỉ có quy định về trách nhiệm của các cơ quan nhưng lại chưa có cơ chế để đảm bảo việc thực thi hiệu quả nhiệm vụ quản lý đối với LĐGVGĐ, chưa có quy định về trách nhiệm giám sát đối với việc thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến hoạt động quản lý LĐGVGĐ. Vì vậy, thực tế công tác quản lý LĐGVGĐ ở Việt Nam hiện nay vẫn còn lỏng lẻo. Đây là một trong những nguyên nhân dẫn dến những vấn đề bức xúc trong dư luận liên quan đến nghề này như hiện tượng người GVGĐ bị bạo hành, đánh đập, cưỡng bức lao động; quấy rối tình dục;… hay người sử dụng lao động bị người GVGĐ trộm cắp tài sản, bạo hành với trẻ nhỏ…
3.4. Thực trạng pháp luật về giải quyết tranh chấp trong lĩnh vực lao động giúp việc gia đình 
Các quy định về giải quyết tranh chấp lao động trong lĩnh vực LĐGVGĐ hiện nay là đầy đủ, rõ ràng, phù hợp, tạo nên khung pháp lý vững chắc trong việc giải quyết mâu thuẫn, bất đồng giữa các bên trong quan hệ pháp luật LĐGVGĐ. Thực tiễn việc giải quyết tranh chấp bằng Hòa giải viên lao động hay tại Tòa án ít được các bên lựa chọn mà các bên thường thương lượng để giải quyết tranh chấp một cách nhanh chóng, hoặc cũng có thể thỏa thuận chấm dứt HĐLĐ, hoặc đơn phương chấm dứt HĐLĐ. Các vụ việc được đưa ra tòa án giải quyết liên quan đến LĐGVGĐ phần lớn là những vụ án hình sự về các tội trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích, giết người,... Ngoài ra, pháp luật cũng chưa có quy định về một tổ chức có vai trò đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho LĐGVGĐ.
CHƯƠNG 4
HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ LAO ĐỘNG GIÚP VIỆC GIA ĐÌNH Ở VIỆT NAM
4.1. Yêu cầu của việc hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật về LĐGVGĐ ở Việt Nam
4.1.1. Khắc phục những hạn chế, bất cập trong quy định pháp luật và thực tiễn thực hiện pháp luật 

Những quy định pháp luật hiện hành về LĐGVGĐ cơ bản đã đáp ứng được nhu cầu điều chỉnh quan hệ lao động GVGĐ, tuy nhiên bên cạnh những ưu điểm vẫn không tránh khỏi tồn tại, hạn chế, thiếu sự linh hoạt và hiệu quả thực thi không cao. Bên cạnh đó, việc thực hiện pháp luật về LĐGVGĐ ở Việt Nam hiện nay còn nhiều điểm tồn tại cần phải tiếp tục khắc phục trong thời gian tới. Những tồn tại trong hệ thống pháp luật và thực tiễn thực hiện đang đặt ra yêu cầu bức thiết về việc hoàn thiện pháp luật về LĐGVGĐ ở Việt Nam được thực thi hiệu quả trên thực tế.
4.1.2. Bảo đảm quyền lợi cho các chủ thể trong quan hệ lao động giúp việc gia đình

Để hình thành, duy trì quan hệ LĐGVGĐ phát triển ổn định, lâu dài thì cũng cần bảo đảm quyền lợi của LĐGVGĐ phải được đặt trong mối tương quan với việc bảo đảm quyền lợi của người sử dụng LĐGVGĐ. Việc bảo đảm quyền lợi của cả hai bên trong quan hệ lao động sẽ góp phần thúc đẩy việc làm bền vững cho LĐGVGĐ, giúp cho quan hệ về LĐGVGĐ phát triển hài hòa, ổn định, lâu dài.
4.1.3. Hướng tới sự thống nhất, đồng bộ trong hệ thống pháp luật quốc gia và phù hợp với các tiêu chuẩn lao động quốc tế về LĐGVGĐ
Hoàn thiện pháp luật về LĐGVGĐ phải hướng tới sự thống nhất, đồng bộ trong hệ thống pháp luật quốc gia. Tính thống nhất được thể hiện trong cả hệ thống pháp luật lao động nói chung cũng như trong quy định pháp luật về LĐGVGĐ, trong từng nhóm quy định về LĐGVGĐ nói riêng; giữa các nhóm quy phạm pháp luật không được trùng lặp, chồng chéo, mâu thuẫn. Việc hoàn thiện pháp luật về LĐGVGĐ cần hướng tới sự đồng bộ trong hệ thống pháp luật Việt Nam và phải phù hợp với các tiêu chuẩn lao động quốc tế về LĐGVGĐ và phù hợp với xu hướng chung của pháp luật các quốc gia trên thế giới trong bối cảnh hội nhập hiện nay. 
4.1.4. Hoàn thiện pháp luật về LĐGVGĐ hướng tới mục tiêu đưa GVGĐ trở thành việc làm bền vững cho người lao động
Việc thúc đẩy việc làm bền vững cho người LĐGVGĐ là tất yếu khách quan để ghi nhận những đóng góp quan trọng của lực lượng LĐGVGĐ đối với sự phát triển kinh tế - xã hội. Để GVGĐ trở thành việc làm bền vững cho người lao động thì việc hoàn thiện pháp luật cần phải đảm bảo LĐGVGĐ sẽ được hưởng các quyền lợi như: i) LĐGVGĐ có thu nhập phù hợp với sức lao động bỏ ra, được hưởng các quyền lợi về tiền lương, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi không kém thuận lợi hơn so với những người lao động khác; ii) được đảm bảo an toàn tại nơi làm việc, đảm bảo đầy đủ quyền lợi BHXH, BHYT, BHTN; iii) được đối xử bình đẳng, được tôn trọng về nhân phẩm và các quyền con người khác, được đào tạo để hoàn thiện và phát triển kỹ năng nghề nghiệp; iv) có quyền tự do tham gia các tổ chức đại diện từ đó được thương lượng tập thể.
4.2. Một số kiến nghị hoàn thiện pháp luật về LĐGVGĐ ở Việt Nam
4.2.1. Về hoàn thiện quy định pháp luật về HĐLĐ với LĐGVGĐ
Thứ nhất, cần quy định HĐLĐ mẫu. 
Thứ hai, cần bổ sung quy định về gia hạn HĐLĐ đối với LĐGVGĐ. 
Thứ ba, bổ sung quy định về hậu quả của tạm hoãn HĐLĐ đối với LĐGVGĐ. 
4.2.2. Về hoàn thiện quy định pháp luật về điều kiện lao động đối với lao động giúp việc gia đình
4.2.2.1. Bổ sung các quy định về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi của lao động giúp việc gia đình
Thứ nhất, điều chỉnh quy định pháp luật về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi theo hướng quy định tổng số giờ làm việc trong ngày, trong tuần, tổng số giờ nghỉ ngơi tối thiểu, quy định cụ thể về thời gian làm thêm giờ đối với LĐGVGĐ.
Thứ hai, bổ sung quy định về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với lao động giúp việc gia đình sống cùng gia đình người sử dụng lao động.
Thứ ba, cần quy định riêng về thời giờ làm thêm đối với LĐGVGĐ. 
Thứ tư, cần quy định linh hoạt về thời gian nghỉ lễ, tết cho phù hợp với thực tế theo hướng cho phép hai bên có thể thỏa thuận để dịch chuyển số ngày nghỉ lễ, tết sang những ngày nghỉ khác. 
4.2.2.2. Bổ sung, sửa đổi một số quy định về điều kiện làm việc, an toàn lao động, vệ sinh lao động đối với LĐGVGĐ
Thứ nhất, cần bổ sung các quy định về đảm bảo điều kiện sống cho lao động giúp việc gia đình. 
Thứ hai, sửa đổi quy định tại Khoản 4 Điều 20 Thông tư số 19/2014/TT-BLĐTBXH về trách nhiệm của người sử dụng lao động khi LĐGVGĐ bị tai nạn lao động nhằm phù hợp với quy định tại BLLĐ năm 2012 và Luật An toàn vệ sinh lao động năm 2015. 

4.2.2.3. Bổ sung, sửa đổi một số quy định về tiền lương đối với lao động giúp việc gia đình
Thứ nhất, cần sửa đổi quy định tiền lương cho LĐGVGĐ không bao gồm chi phí ăn ở đối với những người lao động sống tại gia đình người sử dụng lao động.
Thứ hai, cần quy định mức lương tối thiểu riêng đối với LĐGVGĐ. 
4.2.2.4. Bổ sung, sửa đổi quy định quyền lợi về BHXH, BHYT, BHTN đối với LĐGVGĐ
Cần quy định hình thức tham gia BHXH cho LĐGVGĐ là BHXH bắt buộc. Ngoài ra, khi GVGĐ phát triển trở thành một nghề nghiệp ổn định, bền vững thì những người LĐGVGĐ cần phải được bảo vệ trước những rủi ro của việc mất việc làm. Vì vậy, thiết nghĩ cần phải tính đến việc đưa LĐGVGĐ trở thành đối tượng được tham gia BHTN. 
4.2.2.5. Bổ sung, sửa đổi các quy về tôn trọng danh dự, nhân phẩm đối với lao động giúp việc gia đình
Thứ nhất, cần có quy định để làm rõ thế nào là hành vi không tôn trọng danh dự, nhâm phẩm của người GVGĐ. 
Thứ hai, cần có quy định giải thích rõ về hành vi cưỡng bức lao động và quấy rối tình dục.
4.2.3. Về hoàn thiện quy định pháp luật về đào tạo, quản lý nhà nước đối với lao động giúp việc gia đình
Thứ nhất, cần bổ sung quy định về đào tạo nghề, bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng nghề đối với LĐGVGĐ và cấp chứng chỉ nghề cho LĐGVGĐ. 
Thứ hai, cần bổ sung hành vi vi phạm và quy định tăng mức xử phạt đối với các hành vi vi phạm pháp luật về LĐGVGĐ. 
Thứ ba, bổ sung quy định về nhiệm vụ của thanh tra lao động trong việc thanh tra, kiểm tra hộ gia đình sử dụng LĐGVGĐ.
4.2.5. Hoàn thiện các quy định pháp luật khác về LĐGVGĐ
Thứ nhất, bổ sung quy định về tổ chức có vai trò đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của lao động giúp việc gia đình. 
Thứ hai, bổ sung quy định về thương lượng tập thể và thỏa ước lao động tập thể đối với LĐGVGĐ. 
Thứ ba, bổ sung giúp việc gia đình vào danh mục công việc được phép cho thuê lại lao động. 
4.3. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật về lao động giúp việc gia đình ở Việt Nam
Thứ nhất, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền pháp luật về lao động giúp việc gia đình.
Thứ hai, tăng cường công tác đào tạo nghề cho lao động giúp việc gia đình.
Thứ ba, tăng cường hiệu quả công tác quản lý nhà nước về lao động giúp việc gia đình. 
Thứ tư, thành lập tổ chức đại diện cho lao động giúp việc gia đình và đẩy mạnh hoạt động của tổ chức.
Thứ năm, cần hoàn thiện thủ tục để tiến hành phê chuẩn Công ước số 189 của ILO về Việc làm bền vững cho LĐGVGĐ.
KẾT LUẬN
1. Lao động giúp việc gia đình là người lao động làm thường xuyên các công việc trong gia đình của một hoặc nhiều hộ gia đình, không liên quan đến hoạt động thương mại. Pháp luật về LĐGVGĐ là tổng thể các quy định pháp luật do Nhà nước ban hành điều chỉnh quan hệ xã hội phát sinh giữa người LĐGVGĐ và người sử dụng lao động, quy định quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm của các chủ thể tham gia vào quan hệ pháp luật này.

2. Trên cơ sở đặc thù của công việc GVGĐ, pháp luật cần có quy định điều chỉnh riêng đối với LĐGVGĐ nhưng vẫn đảm bảo sự bình đẳng giữa LĐGVGĐ với những người lao động khác. Nội dung pháp luật về LĐGVGĐ gồm những vấn đề như: hợp đồng lao động; điều kiện lao động đối với LĐGVGĐ; đào tạo, quản lý nhà nước đối với LĐGVGĐ; giải quyết tranh chấp trong lĩnh vực LĐGVGĐ. Các quy định pháp luật Việt Nam hiện hành về LĐGVGĐ đã tương đối đầy đủ và cơ bản là hợp lý và phù hợp với tiêu chuẩn lao động quốc tế. Tuy nhiên, một số quy định vẫn còn bất cập; còn thiếu các quy định về tự do hiệp hội và quyền thương lượng tập thể, thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực sử dụng lao động giúp việc gia đình; thực tiễn thực hiện pháp luật về LĐGVGĐ còn nhiều hạn chế, tình trạng LĐGVGĐ bị vi phạm quyền lợi vẫn diễn ra phổ biến.

3. Đảm bảo việc thúc đẩy và bảo vệ một cách có hiệu quả đối với LĐGVGĐ, xóa bỏ sự phân biệt đối xử về việc làm và nghề nghiệp giữa LĐGVGĐ và những người lao động khác là yêu cầu bức thiết được đặt ra ở nước ta hiện nay. Hơn nữa, trong xu thế hội nhập quốc tế, pháp luật lao động Việt Nam cần phù hợp hơn với pháp luật lao động quốc tế. Do đó, pháp luật về LĐGVGĐ cần hoàn thiện hướng tới đảm bảo quyền lợi của các chủ thể trong quan hệ LĐGVGĐ, đưa GVGĐ trở thành việc làm bền vững cho người lao động, đồng thời đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ trong hệ thống pháp luật quốc gia, phù hợp với tiêu chuẩn lao động quốc tế.

4. Hoàn thiện pháp luật về LĐGVGĐ trước hết cần hoàn thiện pháp luật về HĐLĐ là cơ sở cho việc thiết lập quan hệ LĐGVGĐ, bổ sung các quy định về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, quy định về điều kiện sống làm việc đảm bảo sự an toàn và riêng tư, các quy định nhằm đảm bảo sự tôn trọng danh dự, nhân phẩm của LĐGVGĐ, quy định mức lương tối thiểu riêng áp dụng cho LĐGVGĐ, quy định hình thức tham gia BHXH cho LĐGVGĐ là BHXH bắt buộc, bổ sung LĐGVGĐ là đối tượng tham gia BHTN. Ngoài ra, cần có quy định cụ thể về đào tạo kỹ năng nghề GVGĐ, quy định điều kiện về chứng chỉ nghề GVGĐ đối với người lao động khi tham gia quan hệ LĐGVGĐ. Ngoài ra, cần quy định về tổ chức đại diện và bảo vệ quyền lợi cho LĐGVGĐ, quyền thương lượng tập thể và ký kết thỏa ước lao động tập thể.
5. Bên cạnh việc hoàn thiện pháp luật cũng cần chú trọng tới những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật về LĐGVGĐ trong đó chú trọng việc tăng cường công tác thông tin, tuyền thông về LĐGVGĐ, phối hợp giữa các cơ quan nhà nước, các tổ chức đoàn thể trong công tác quản lý nhà nước về LĐGVGĐ, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc sử dụng LĐGVGĐ, triển khai việc thành lập tổ chức đại diện cho LĐGVGĐ và phê chuẩn Công ước số 189 của ILO về Việc làm bền vững cho LĐGVGĐ.

